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THÔNG BÁO 

Danh mục sách giáo khoa được lựa chọn giảng dạy năm học 2025 – 2026 

 

Căn cứ các văn bản của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hải Phòng về việc hướng dẫn tổ chức lựa chọn Sách giáo khoa (SGK) 

trong các cơ sở giáo dục năm học 2025 – 2026; Căn cứ kết quả lựa chọn SGK dùng cho năm học 2025-2026 của Hội đồng lựa 

chọn SGK trường THPT Nguyễn Khuyến. 

Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến thông báo danh mục SGK lớp 10,11,12 năm học 2025 – 2026 như sau:  
 

1. Danh mục sách khoa lớp 12 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

1  
Toán học 12 

Cánh Diều Đỗ Đức Thái 
Chuyên đề học tập Toán 12 

2  
Vật lý 12 

Kết nối tri thức với cuộc sống 
Nguyễn Văn Biên 

Đặng Thanh Hải Chuyên đề học tập Vật lý 12 

3  
Hóa học 12 

Kết nối tri thức với cuộc sống Lê Kim Long 
Chuyên đề học tập Hóa học 12 

4  
Sinh học 12 

Kết nối tri thức với cuộc sống Phạm Văn Lập 
Chuyên đề học tập Sinh học 12 

 

 



TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

5  

Tin học 12, Định hướng tin học ứng dụng 

Kết nối tri thức với cuộc sống Phạm Thế Long Chuyên đề học tập Tin học 12, Định hướng tin học 

ứng dụng 

6  

Công nghệ Lâm nghiệp – Thủy sản 12 

Cánh Diều Nguyễn Tất Thắng Chuyên đề học tập Công nghệ Lâm nghiệp – Thủy 

sản 12 

7  
Công nghệ Điện - Điện tử 12 

Cánh Diều Nguyễn Trọng Khanh 
Chuyên đề học tập Công nghệ Điện - Điện tử 12 

8  
Ngữ văn 12 

Kết nối tri thức với cuộc sống Bùi Mạnh Hùng 
Chuyên đề học tập Ngữ văn 12 

9  
Lịch sử 12 

Cánh Diều Đỗ Thanh Bình 
Chuyên đề học tập Lịch sử 12 

10  
Địa lí 12 

Kết nối tri thức với cuộc sống Lê Huỳnh 
Chuyên đề học tập Địa lí 12 

11  Tiếng Anh 12 GLOBAL SUCCESS Hoàng Văn Vân 

12  GDKT&PL 12 Kết nối tri thức với cuộc sống Trần Thị Mai Phương 

13  Giáo dục thể chất 12  Kết nối tri thức với cuộc sống Nguyễn Văn Hùng 

14  Hoạt động Trải nghiệm - Hướng nghiệp 12 Cánh Diều Nguyễn Dục Quang 

15  Giáo dục quốc phòng và an ninh 12 Kết nối tri thức với cuộc sống Nghiêm Viết Hải 

 



2. Danh mục sách giáo khoa lớp 11 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

1  
Toán học 11 

Cánh Diều Đỗ Đức Thái 
Chuyên đề học tập Toán 11 

2  
Vật lý 11 

Kết nối tri thức với cuộc sống 
Nguyễn Văn Biên 

Đặng Thanh Hải Chuyên đề học tập Vật lí 11 

3  
Hóa học 11 

Kết nối tri thức với cuộc sống Lê Kim Long 
Chuyên đề học tập Hóa học 11 

4  
Sinh học 11 

Kết nối tri thức với cuộc sống Phạm Văn Lập 
Chuyên đề học tập Sinh học 11 

5  

Tin học 11, Định hướng tin học ứng dụng 

Kết nối tri thức với cuộc sống Phạm Thế Long Chuyên đề học tập Tin học 11, Định hướng tin học 

ứng dụng 

6  
Công nghệ chăn nuôi 11 

Cánh Diều Nguyễn Tất Thắng 
Chuyên đề học tập Công nghệ chăn nuôi 11 

7  
Công nghệ cơ khí 11 

Cánh Diều Nguyễn Trọng Khanh 
Chuyên đề học tập Công nghệ cơ khí 11 

8  
Ngữ văn 11 

Kết nối tri thức với cuộc sống Bùi Mạnh Hùng 
Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 

9  
Lịch sử 11 

Cánh Diều Đỗ Thanh Bình 
Chuyên đề học tập Lịch sử 11 



10  
Địa lý 11 

Kết nối tri thức với cuộc sống Lê Huỳnh 
Chuyên đề học tập Địa lý 11 

11  Tiếng Anh 11 GLOBAL SUCCESS Hoàng Văn Vân 

12  Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 Kết nối tri thức với cuộc sống Trần Thị Mai Phương 

13  Giáo dục thể chất 11  Cánh Diều Đinh Quang Ngọc 

14  Hoạt động Trải nghiệm – Hướng nghiệp 11 Cánh Diều Nguyễn Dục Quang 

15  Giáo dục quốc phòng an ninh 11 Kết nối tri thức với cuộc sống Nghiêm Viết Hải 

 

3. Danh mục sách giáo khoa lớp 10 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

1  Toán học 10 
Cánh diều Đỗ Đức Thái 

Chuyên đề học tập Toán 10 

2  
Vật lý 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống 
Bùi Gia Thịnh 

Nguyễn Quang Báu Chuyên đề học tập Vật lí 10 

3  
Hóa học 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống Lê Kim Long 
Chuyên đề học tập Hóa học 10 

4  
Sinh học 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống Phạm Văn Lập 
Chuyên đề học tập Sinh học 10 

5  

Tin học 10, Định hướng tin học ứng dụng 

Kết nối tri thức với cuộc sống Phạm Thế Long Chuyên đề học tập Tin học 10, Định hướng tin học 

ứng dụng 



6  
Công nghệ Trồng trọt 10 

Cánh Diều Nguyễn Tất Thắng 
Chuyên đề học tập Công nghệ Trồng trọt 10 

7  
Thiết kế và công nghệ 10 

Cánh Diều Nguyễn Trọng Khanh 
Chuyên đề học tập Thiết kế và công nghệ 10 

8  
Ngữ văn 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống Bùi Mạnh Hùng 
Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 

9  
Lịch sử 10 

Cánh Diều Đỗ Thanh Bình 
Chuyên đề học tập Lịch sử 10 

10  
Địa lý 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống Lê Huỳnh 
Chuyên đề học tập Địa lý 10 

11  Tiếng Anh 10 GLOBAL SUCCESS Hoàng Văn Vân 

12  Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Kết nối tri thức với cuộc sống Trần Thị Mai Phương 

13  Giáo dục thể chất 10  Cánh Diều Đinh Quang Ngọc 

14  Hoạt động trải nghiệm - Hướng nghiệp 10 Cánh diều Hoàng Gia Trang 

15  Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 Kết nối tri thức với cuộc sống Đoàn Chí Kiên 

 

  Nơi nhận:  
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- BGH; 

- Tổ/nhóm chuyên môn; 

- Phụ huynh học sinh; 

- Đăng Website; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

Phạm Huy Hùng 
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